PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 -2017

    HUYỆN CỦ CHI                                     MÔN: TOÁN – LỚP 6                                           


              ĐỀ CHÍNH THỨC             Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: ( 3 điểm) Thực hiện phép tính:
a)  86.19 + 55.19 – 41.19
b)  4.52 – 23.32 + 45: 42
c)  307 – {[(180 – 160) : 22 + 9] : 2}
Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x,  biết: 
a)  x – 158  = 31
b)  25 + 2x  = 56 : 53

Bài 3: ( 1,5 điểm)  

Tìm ƯCLN ( 120; 144 )
Bài 4: ( 1điểm) 

Một trường có khoảng từ 350 đến 400 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 10 hoặc hàng 12 hoặc hàng 15 đều vừa đủ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh ?


Bài 5: (2,5 điểm) 
Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm

a)  Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa ? Vì sao ?

b)  Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

c)  Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không ? Vì sao ?

d)  Vẽ H là trung điểm của đoạn AB. Tính AH.
------------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 6

Bài 1:(3điểm) Thực hiện phép tính:


            a)  36.19 + 25.19 – 19.49

                       
                           = 19.(86 + 55 – 41)                                               0,5đ
                           = 19. 100    






   = 1900                                                                  0,5đ
            
b)  4.52 – 23.32 + 45: 42




                           = 4.25 – 8.9 + 43                                                    0,5đ
                           = 100 – 72 + 64
                           = 92                                                                       0,5đ


 c) 307 – {[(180 – 160) : 22 + 9] : 2}


= 307 –{[ 20 : 4 + 9] : 2}                                   0,25đ
=  307 – {[5 + 9]  :2}                                         0,25đ
= 307 – {14 : 2}



          0,25đ
= 307 – 7 

= 300




        

 0,25đ
            Bài 2:( 2 điểm) Tìm x,  biết: 

b)x – 158  = 31




            x   = 31 + 158




0,5đ
                                    x   = 189





0,5đ
                       b) 25 + 2x  = 56 : 53




                             5  + 2x = 125





0,5đ
                                     2x = 125 -25

               Tính đúng        x = 50





0,5đ
            Bài 3: ( 1,5điểm)  Tìm ƯCLN( 120; 144 )

                       120 = 23. 3.5                                                   

0,5đ
                        144 = 24. 32                                                          

 0,5đ 



ƯCLN( 120; 144 ) = 23.3 = 24                  


 0,5đ
            Bài 4: ( 1điểm) 


      Gọi a là số học sinh cần tìm

Ta có   a
[image: image1.wmf]M

10, a
[image: image2.wmf]M

12,  a 
[image: image3.wmf]M

15  và 350 < a < 400

            Suy ra a 
[image: image4.wmf]Î

 BC ( 10;12;15 ) và 350 < a < 400



0,25



10 = 2.5




12 = 22.3











15 = 3.5



BCNN ( 10;12;15 ) = 22.3.5 = 60             



0,25


BC ( 10;12;15 ) = B(60) = {120; 180; 240; 300; 360;420;…}
0,25

Vì 350 < a < 400 nên a= 360


Vậy số học sinh của trường là 360 học sinh        



0,25
            Bài 5: (2,5 điểm) 


[image: image5.png]



Trên cùng tia Ox 

Vì : OA < OB ( 4 < 8 ) 








(0,25)

Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B
 




(0,25)

b/ Tính AB 

Vì điểm A nằm giữa O và  B

 


Nên : OA + AB = OB








(0,25)


4 + AB = 8









(0,25)


AB = 8 –4 


AB = 4 (cm) 








(0,25)

c/ Vì : Điểm A nằm giữa O và B 






(0,25)


và  OA = AB =4cm







(0,25)

Nên điểm A là trung điểm của đoạn OB 





 (0,25)

d/ Tính AH 

Vì H là trung điểm của đoạn AB






(0,25)

Nên 
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Lưu ý:

Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm trên để chấm.

Học sinh không vẽ hình bài hình học thì không chấm.
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